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Những năm vừa qua, Việt Nam đã tích cực tham gia các Hiệp định thương mại
tự do (FTA) lớn được đánh giá là có ảnh hưởng nhiều tới nền kinh tế nói chung
và hệ thống sở hữu trí tuệ (SHTT) nói riêng, như Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2018, Hiệp định Thương mại tự do giữa VN
và Liên minh châu Âu (EVFTA) năm 2019.

Các FTA mới nâng cao mức bảo hộ quyền SHTT

Trong đó riêng về quyền SHTT, các FTA mới này đã nâng cao mức bảo hộ quyền
SHTT vượt bậc so với chuẩn mực quốc tế phổ biến trước đó như Hiệp định về
các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) của Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO). Điều này đem lại những cơ hội mới cho các
doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào sân chơi mới, nhưng ngược lại cũng
gây không ít khó khăn nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Cam kết SHTT trong các FTA, dù thuộc các quy định chung, mức độ bảo hộ, hay
biện pháp thực thi, đều thúc đẩy đổi mới và tăng cường chuyển giao, quảng bá
công nghệ, từ đó đều có thể là các công cụ hỗ trợ đắc lực góp phần cho một thế
giới ngày càng xanh hơn.

Ví dụ, sự minh bạch về quy trình hay cơ sở dữ liệu sáng chế giúp cho các doanh
nghiệp, nhà nghiên cứu có thể truy cập tới hàng triệu sáng chế, giải pháp hữu
ích liên quan đến công nghệ xanh như giảm thiểu khí thải, tối ưu sản xuất, hạn
chế tác động môi trường v.v., từ đó tiếp tục nghiên cứu, cải tiến trên cơ sở công
nghệ sẵn có, hoặc tìm kiếm hợp tác, liên doanh, liên kết với chủ sở hữu sáng
chế để xây dựng các nhà máy, công xưởng thân thiện với môi trường hơn.

Hay đối với người tiêu dùng, các biện pháp bảo hộ nhãn hiệu mạnh mẽ cũng
góp phần giúp người tiêu dùng định vị được các nhãn hiệu của các nhà sản xuất
thực sự đầu tư cho các sản phẩm thân thiện môi trường của mình (ví dụ thông
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qua việc tìm kiếm các nhãn hiệu liên quan đến "bio", "eco" hay "green", hay các
nhãn hiệu chứng nhận, nhận hiệu tập thể liên quan đến quy trình sản xuất sạch
và an toàn); hay quảng bá và bảo hộ hiệu quả các chỉ dẫn địa lý nổi tiếng với
các sản phẩm nông sản sạch hay sản phẩm chế biến an toàn.

Hoặc đơn giản có thể là các biện pháp thực thi đầy đủ và hiệu quả giúp cho các
chủ sở hữu có thể thu được lợi nhuận từ công sức và chi phí đầu tư bỏ ra, từ đó
có thêm động lực để tiếp tục nghiên cứu, đầu tư những sản phẩm mới ngày một
hiệu quả hơn, thân thiện với môi trường hơn.

Theo ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Nghiên cứu tổng hợp, Viện Nghiên
cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), các FTA thế hệ mới đặt ra một số cam
kết quốc tế cao hơn hoặc hoàn toàn mới so với quy định hiện hành của pháp
luật Việt Nam. Hơn nữa, việc gia tăng các cơ hội kinh tế trong bối cảnh thực thi
các FTA cũng có thể tạo thêm “động lực” cho các doanh nghiệp và cá nhân xâm
phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Có thể nói, các cam kết về SHTT trong các FTA mới có tác động toàn diện đến
hệ thống SHTT của Việt Nam.

Tăng bảo hộ sở hữu trí tuệ để tận dụng tốt hơn cơ hội từ các FTA.

Đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ quyền SHTT

Vấn đề quyền SHTT được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đưa vào vòng
đàm phán Uruguay năm 1986 với lý do quyền SHTT không phải là một vấn đề
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tách rời với hoạt động thương mại mà có quan hệ chặt chẽ với thương mại và
phát triển kinh tế. Trước đó, vào cuối những năm 1980, sự bùng nổ của đầu tư
quốc tế và kéo theo đó là hoạt động mua bán quyền SHTT diễn ra sôi động trên
phạm vi toàn thế giới đã khiến các nhà hoạch định chính sách ở cấp quốc tế
ngày càng nhận thức được vấn đề này. Điều đó đã dẫn đến thực tế là vấn đề
quyền SHTT không dừng lại ở phạm vi lãnh thổ quốc gia mà ngày càng mang
tính toàn cầu. Các tập đoàn đa quốc gia của các nước giàu bị tổn thất nhiều do
quyền SHTT bị vi phạm nhiều ở các nước đang phát triển. Chính điều này thúc
đẩy các nước phát triển xây dựng một cơ chế mang tính kiểm soát toàn cầu đối
với vấn đề bảo hộ quyền SHTT.

Những hạn chế trong bảo hộ quyền SHTT có thể bóp méo nền thương mại của
một quốc gia. Một quốc gia có hệ thống bảo hộ yếu (về bản quyền) sẽ tạo kẽ hở
cho các doanh nghiệp sao chép bất hợp pháp băng đĩa, phần mềm máy tính,
v.v... thay vì nhập khẩu các sản phẩm này với giá cao. Bên cạnh đó, việc kiểm
soát hoạt động buôn bán qua biên giới một cách lỏng lẻo sẽ tạo điều kiện thuận
lợi cho việc xuất nhập khẩu các mặt hàng vi phạm và hàng giả. Nhà kinh doanh
cũng có thể thay đổi phương án kinh doanh của mình do những hạn chế trong
việc bảo hộ quyền SHTT.

Như vậy, hệ thống bảo hộ quyền SHTT yếu là một trong những lý do chính dẫn
đến các hoạt động kinh doanh phi pháp và mang tính "chụp giật". Trong trường
hợp ngược lại, một hệ thống bảo hộ quyền SHTT mạnh sẽ tạo điều kiện cho việc
chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro của quá trình kinh
doanh và đó chính là tiền đề thúc đẩy sự phát triển của nền thương mại.

Nhà nước sẽ phải đầu tư lớn về mọi mặt, đặc biệt phải cải cách hệ thống pháp
luật, tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước về SHTT (Cục
SHTT, Cục Bản quyền tác giả) các và các cơ quan thực thi, nhất là hải quan và
tòa án phải được trang bị năng lực cần thiết, từ hạ tầng kỹ thuật, đến thượng
tầng thông tin và đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ…

Theo các chuyên gia kinh tế, việc chú trọng, bổ sung các quy định pháp luật về
SHTT không chỉ có ý nghĩa đối với hội nhập quốc tế mà còn đối với công cuộc
chuyển đổi số của quốc gia, nâng cao khả năng cạnh tranh và bảo vệ lợi ích của
doanh nghiệp tại thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong bối cảnh các
quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đang hướng tới phát triển nền kinh
tế số, đòi hỏi các biện pháp bảo vệ quyền SHTT cần được quan tâm, đẩy mạnh
hơn nữa trong thời gian tới, nhất là đối với các sản phẩm hàng hóa được mua
bán qua kênh thương mại điện tử, các sản phẩm kỹ thuật số khi mà chúng dễ bị
sao chép và phát tán trên Internet. Ngoài ra, các quy định về SHTT được cải
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thiện sẽ thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ của CMCN 4.0 như AI,
blockchain, dữ liệu lớn... từ đó mở ra những cơ hội mới cho nền kinh tế Việt
Nam.

Hiện nay, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và một số văn bản quy phạm pháp luật
có liên quan đang được sửa đổi, bổ sung nhằm nội luật hóa các cam kết của
Việt Nam trong các FTA, đặc biệt là trong CPTPP và EVFTA. Với việc sửa đổi, bổ
sung này, doanh nghiệp Việt Nam chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ một hệ thống
pháp lý rõ ràng, minh bạch hơn trong xác lập quyền sở hữu trí tuệ và mạnh mẽ
hơn trong thực thi quyền.

Một hệ thống pháp luật mạnh và minh bạch hơn như vậy chắc chắn sẽ thúc đẩy
các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ tại Việt
Nam, góp phần tạo ra nhiều tài sản sở hữu trí tuệ có giá trị cho các tổ chức, cá
nhân, doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, để hệ thống pháp luật như vậy thực
sự phát huy hiệu quả, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam cũng cần nâng
cao ý thức pháp luật nói chung và ý thức pháp luật về sở hữu trí tuệ nói riêng
để đáp ứng những yêu cầu cao hơn về bảo hộ sở hữu trí tuệ theo các FTA này.

Hà Trần
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